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1 Phạm Diễm Quỳnh 16/10/2020 1 040320024820 Phạm Tiến Tuân 1985 Tự do Nguyễn Thị Hà 1991 Tự do Thanh Nam

2 Phan Hoài Anh 26/11/2020 1 040320027735 Phan Văn Thuận 1983 Lái Xe Nguyễn Thị Hương 1984 Hộ sinh Thanh Nam

3 Phạm Mạnh Quân 19/06/2020 040220014399 Phạm Văn Hồng 1993 Làm Ruộng Dương Thị Hằng 2000 Công Nhân Trung Tiến

4 Lê Gia Bảo 21/11/2020 040220029481 Lê Công Lâm 1991 Tự Do Ngô Thị Thảo 1995 Tự Do Hoàng La Trung

5 Nguyễn Hữu Hiếu 17/12/2020 040220030306 Nguyễn Hữu Tuấn 1982 Công Nhân Lê Thị Vịnh 1986 Công Nhân Trung Tiến

6 Trần Thanh Tân 30/11/2020 1 040320026719 Trần Hùng 1983 Công Nhân Vũ Thị  Thúy Vinh 1985 CC
Cự Nại - D 

Hùng

Danh sách này có  6 cháu. Trong đó   3  nữ   3 nam.  Đối tượng ưu tiên:     ; đối tượng xét tuyển:       

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Hiên

Năm 

sinh mẹ

Nghề 

Nghiệp mẹ
XómHọ và tên mẹ

Diễn Hoàng, ngày 01  tháng 8  năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thị Tuyết

Số TT Họ và tên trẻ
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Mã số định danh
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Phạm Tiến Tuân

Phan Văn Thuận

Phạm Văn Biên

Lê Hồng Lực

Nguyễn Hữu Tuấn

Trần Nguyên

.

Họ tên chủ hộ
đối tượng tạm 

trú 

Đối tượng 

ngoài phổ cập


